
STT Mã sinh viên Họ và đệm Tên
Lớp theo 

khoa
Số điện thoại Email Môn

1 1951060500 Lê Thành An 61TH4 DS

2 1851212362 Nguyễn Duy Tuấn Anh 60TDH2 ĐS

3 1951060513 Nguyễn Ngọc Anh 61TH4 DS

4 1954022701 Nguyễn Thị  Ánh 61QT2 DS

5 1951060539 Lê Thị Ngọc Ánh 61TH2 DS

6 1954022719 Phan Hải Đăng 61QT2 DS

7 1951060594 Nguyễn Đình Đạt 61TH6 DS

8 1951060588 Đào Thành Đạt 61TH2 DS

9 1951060601 Nguyễn Thị Diên 61PM1 DS

10 1951060625 Nguyễn Xuân Đức 61TH2 ĐS

11 1951060619 Ngô Minh Đức 61TH2 DS

12 1951060623 Nguyễn Văn Đức 61TH2 DS

13 1951060685 Trình Đức Hải 61TH3 ĐS

14 1951060697 Tạ Quang Hiệp 61TH4 DS

15 1951060717 Vũ Minh Hoàn 61TH2 DS

16 1951060729 Ngô Văn Huân 61TH4 DS

17 1654021429 Đinh Thị Huế 58QTTH DS

18 1951060743 Nguyễn Việt Hưng 61TH2 DS

19 1951060748 Đỗ Thị Hường 61TH1 DS

20 1951060762 Trần Quang Huy 61TH2 DS

21 1951131402 Nguyễn Thị Huyền 61QT2 DS

22 1951060773 Phạm Thị Huyền 61TH4 DS

23 1951060777 Nguyễn Hữu Khải 61TH5 DS

24 1851061713 Đỗ Thị Khanh 60TH2 ĐS

25 1951211956 Nguyễn Đức Kiên 61TH1 ĐS

26 1951060022 Lâm Thị Kiều 61HT DS

27 1951060825 Hoàng Đình Long 61TH8 DS

28 1851061369 Đỗ Duy Lực 60TH1 DS

29 1951060846 Nguyễn Văn Mạnh 61TH1 ĐS

30 1951060847 Nguyễn Văn Mạnh 61TH1 DS

31 1751051114, Văn Hải Nam 59MXD ĐS

32 1951060870 Dương Hoàng Nam 61TH4 DS

33 1951060878 Nguyễn Hải Nam 61TH5 DS

34 1951060923 Trần Thị Phúc 61HT DS

35 1851051564 Trần Mạnh Quang 60CK.NB2 DS

36 1951061012 Đỗ Văn Thắng 61PM1 DS

37 1951061021 Nguyễn Duy Thanh 61TH2 DS

38 1951061022 Dương Văn Thành 61TH8 DS

39 1951121368 Bùi Đức Thảo 61KTĐ1 DS

40 1851061743 Nguyễn Cao Thiêm 60TH3 DS

41 1951061075 Nguyễn Thành Trung 61TH6 DS

42 1951064109 Lương Quang Trường 61TH DS

43 1851013274 Phạm Văn Tuấn 60C2 DS

44 1951061095 Đỗ Quang Tuấn 61HT DS

45 1951061104 Hoàng Lê Tùng 61TH2 DS

46 1851141420 Phan Thị Thanh Vân 60QLXD2 ĐS

47 Nguyễn Xuân Vũ 61C ĐS

48 1951064115 Trần Văn Vũ 61TH4 DS
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